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BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN
Mã số :...........................
    1. Tên sáng kiến: “MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN SINH HỌC LỚP 8’’.
   2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:  Giảng dạy môn Sinh học 8. 
   3. Mô tả bản chất của sáng kiến:
   3.1. Tình trạng giải pháp đã biết: 
Bộ môn môn sinh học nói chung và môn sinh học lớp 8 nói riêng là bộ môn khoa học thực nghiệm nằm trong hệ thống khoa học tự nhiên cần có sự kết hợp linh hoạt giữa các phương pháp, giữa lý thuyết và thực hành. Sinh học lớp 8 cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan và trong mọi hoạt động sống của con người giúp cho con người sinh tồn và phát triển. Trên cơ sở đó giáo dục cho học sinh biết các biệt pháp vệ sinh, rèn luyện thân thể, bảo vệ và tăng cường sức khoẻ, nâng cao năng suất, hiệu quả trong học tập góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo những con người lao động linh hoạt năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đồng thời cũng rèn luyện các kỹ năng nghiên cứu bộ môn cho học sinh và cũng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục THCS.
Học tập môn sinh học cần đến sự phát triển tính tích cực, sáng tạo của học sinh, không chỉ hiểu biết về khoa học mà còn áp dụng bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, hiểu được mối quan hệ chặt chẽ giữa môi trường và con người, bảo vệ sức khỏe con người, khai thác và bảo vệ tài nguyên sinh học. 
Để đạt kết quả đòi hỏi giáo viên phải có phương pháp giảng dạy và học sinh phải có phương pháp học tập như thế nào để đạt hiệu quả cao hơn góp phần nâng cao chất lượng bộ môn.
          3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến: 
3.2.1 Mục đích của giải pháp :
+ Học sinh: tự mình có thể củng cố, hệ thống những kiến thức đã học và vận dụng vào thực tế để giải thích những vấn đề có liên quan trong đời sống. Rèn kỹ năng tự học tập, biết cách thu thập, xử lí thông tin vận dụng thông tin vào nội dung bài học, rèn kỹ năng hệ thống hóa, khái quát hóa, tư duy logic.

+ Giáo viên: nâng cao hiệu quả chất lượng bộ môn, cũng là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. 
3.2.2 Nội dung giải pháp:

          Tính mới của giải pháp: Trong tất cả các môn học thì bộ môn Sinh học là một trong những môn học gần gũi nhiều với thực tế cuộc sống. 
Trong dạy học sinh học 8 ở trung học cơ sở thì phương pháp trực quan và phương pháp thực hành đi theo con đường tìm tòi, nghiên cứu, tỏ ra có nhiều ưu thế trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo, lại phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh ở lứa tuổi 13-14, đồng thời cũng thể hiện được các phương pháp đặc thù của các bộ môn khoa học tương ứng.

Bên cạnh quan sát và thí nghiệm được sử dụng trong nhóm phương pháp trực quan và thực hành thì phương pháp đàm thoại, tím tòi trong nhóm phương pháp dùng lời cũng được vận dụng phổ biến trong dạy học sinh học 8, nhằm khai thác những vốn kiến thức mà các em đã tích luỹ trong chương trình động vật, những hiểu biết thực tế trong đời sống của bản thân của các em, hoặc vận dụng những kiến thức về giải phẩu và sinh lí người để tìm hiểu các biện pháp vệ sinh có liên quan đến việc bảo vệ và tăng cường sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng.

Qua thực tế giảng dạy vẫn còn một số em chưa học tốt bộ môn này làm ảnh hưởng chung đến chất lượng môn học. Do đó những biện pháp trong kết quả nghiên cứu nhằm rèn luyện cho học sinh nhiều hơn khả năng tích cực tư duy, sáng tạo và năng động, chủ động lĩnh hội kiến thức góp phần nâng cao chất lượng bộ môn qua việc:

* Tạo hứng thú đối với môn học, có thái độ nghiêm túc trong học tập.

* Hướng dẫn học sinh cách học bài nhanh thuộc, nhớ lâu và cách làm bài kiểm tra đạt kết quả cao; cách học qua hình ảnh, video, mẫu vật sống.

* Hướng dẫn học sinh tóm tắt các ý chính của bài dưới dạng bản đồ tư duy, cách liên kết các kiến thức ở các bài của môn học.
* Tổ chức cho học sinh học tập để học sinh tự tìm ra kiến thức cần lĩnh hội. 

* Giao việc, giao nhiệm vụ cụ thể để học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

* Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác( hoạt động nhóm).
* Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.
* Đối với mẫu vật thật, giáo viên cần mạnh dạn cho học sinh tự nghiên cứu, trình bày sau đó giáo viên nhận xét và kết luận.

So với các giải pháp đã áp dụng trước đây các giải pháp này có nhiều điểm mới hơn vì khi áp dụng giảng dạy học sinh sẽ tự giành lấy kiến thức dưới sự tổ chức và chỉ đạo của giáo viên mà không phải là giáo viên cung cấp, ghi nhớ máy móc hay áp đặt, kiến thức thu nhận được sẽ trở thành tài sản riêng của các em, vì vậy các em hiểu bài sâu và vững chắc hơn. Đó chính là yếu tố để nâng cao chất lượng bộ môn.

Nội dung của giải pháp: Để giúp học sinh học tốt môn Sinh đòi hỏi giáo viên phải có phương pháp dạy và học sinh phải học tập như thế nào? Đây là vấn đề mà mỗi thây cô chúng ta cần phải quan tâm. Qua nhiều năm giảng dạy của mình tôi xin đưa ra một số kinh nghiệm giảng dạy giúp học sinh học tập tốt, để góp phần nâng cao chất lượng bộ môn mà bản thân tôi và đồng nghiệp đã áp dụng, cụ thể:      
         3.2.2.1Đối với giáo viên:


- Nắm vững mục tiêu chương trình.


- Có kiến thức phong phú.


- Nắm vững đối tượng học sinh.


- Ngôn ngữ giản dị, giàu hình ảnh, diễn tả rõ ràng, mạch lạc.

- Có kĩ năng thực hành tốt.


- Soạn bài kĩ trước khi đến lớp.


- Chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ.


- Sưu tầm nhiều bài tập để đánh giá học sinh tại lớp.

- Đối với bài thực hành: giáo viên cần hướng dẫn học sinh chuẩn bị: thiết kế hoặc mô tả thí nghiệm trên vật thật và giấy; kẻ bảng so sánh hoặc bản liệt kê.

          Môn sinh học là môn học thực nghiệm, trực quan. Trong các tiết thực hành giáo viên phải dạy chính xác, khoa học, không xén chương trình để thông qua bộ môn này rèn cho học sinh kỹ năng thực hành, quan sát.

Để nâng cao chất lượng giảng dạy các bài thực hành trong chương trình môn sinh học 8 là một vấn đề khó. Bởi vì có những bài thực hành thì rất thực tế như các bài về sơ cứu người, nhưng có những bài rất khó vượt xa khả năng của học sinh như bài phân tích một khẩu phần ăn và lập khẩu phần ăn cân đối cùng

nhiều yếu tố khác tác động tới hiệu quả các bài thực hành sẽ không cao cần cho học sinh tham quan thực tế tại các cơ sở y tế của địa phương, các hình ảnh mẫu và làm mẫu của giáo viên giúp học sinh định hướng hình thành kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, thúc đẩy quá trình phát triển tư duy tích cực của học sinh tạo được hứng thú, động cơ học tập và yêu thích bộ môn.
Tuy nhiên, không phải mọi vật đều đáp ứng được những yêu cầu sư phạm của một số đồ dùng học tập. Có những vật thật quá nhỏ khó quan sát. Muốn cho học sinh có được một ý niệm về sự tinh vi, phức tạp của kích thước thực của chúng như cấu tạo của cơ quan tai trong, màng lưới và điểm mù của cầu mắt, cấu tạo của niêm mạc ruột với các tế bào lông ruột…thì phải kết hợp với việc sử dụng mô hình.

Nhiều khi vật thật, mô hình không cho phép đi sâu vào cấu tạo chi tiết, cấu trúc hiển vi của các cơ quan, lúc này tranh vẽ sẽ bổ sung tốt cho những hạn

chế trên. Đặc biệt là loại tranh “phân tích” và “tranh liên hoàn” cho phép đi sâu

vào các mức độ cấu trúc khác nhau của các cơ quan đó, hoặc đi sâu vào cấu trúc

chi tiết của các bộ phận quan trọng, tạo điều kiện cho việc tìm hiểu chức năng được thuận lợi.

Song các vật thật, mô hình hoặc tranh vẽ, ảnh chụp phóng to thường là phức tạp khiến học sinh khó hình dung được những nét cơ bản trong cấu trúc, trong trường hợp đó sử dụng các sơ đồ câú trúc sẽ có tác dụng khắc sâu những đặc điểm cấu trúc của đối tượng nghiên cứu, đồng thời làm phát triển tư duy trừu tượng, tư duy khái quát của học sinh.

Ngoài ra hình vẽ trên bảng của giáo viên cũng là một phương tiện trực quan có giá trị sư phạm cao, được sử dụng kết hợp với giảng giải, giúp học sinh theo dõi một cách dễ dàng. 

Đặc biệt, cơ thể người cũng là một phương tiện trực quan sống cần được khai thác trong quá trình dạy các kiến thức hình thái, giải phẫu. Chẳng hạn, mắt với màng giác, mống mắt, con ngươi; lưỡi với các gai vị giác, da với các sản phẩm của da (lông, móng); tai ngoài… các chi, xương đai, các loại khớp, các bắp cơ… có thể quan sát trực tiếp trên cơ thể mình hoặc bạn. 

Hình vẽ trong SGK cũng được sử dụng làm phương tiện cung cấp thông tin về cấu tạo của một cơ quan hay hệ cơ quan mà học sinh phải tự tìm hiểu, tự nghiên cứu và hoàn thành các bài tập có tính chất củng cố để nắm chắc kiến thức.
Hình vẽ trong SGK cũng được sử dụng làm phương tiện cung cấp thông tin về cấu tạo của một cơ quan hay hệ cơ quan mà học sinh phải tự tìm hiểu, tự nghiên cứu và hoàn thành các bài tập có tính chất củng cố để nắm chắc kiến thức.

Trong việc dạy học các kiến thức sinh lí, sinh thái, thí nghiệm đóng một vai trò rất quan trọng. Thí nghiệm cho phép đi sâu nghiên cứu các hiện tượng, các quá trình sinh lí trong những điều kiện nhân tạo được khống chế, thí nghiệm được tiến hành trên các đối tượng (ếch, cóc, chuột  thỏ …) hoặc ngay trên chính cơ thể học sinh để tìm hiểu nguyên nhân, tìm ra cơ chế, rút ra các quy luật hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan trong mối quan hệ của các cấu trúc của chúng.

Trong dạy các kiến thức sinh lí, thí nghiệm còn được sử dụng như một biện pháp để xác định nhiệm vụ nhận thức, vì nhu cầu và hứng thú chỉ nảy sinh khi các em hiểu được ý nghĩa, ý thức được rõ ràng vấn đề cần tìm hiểu, nghiên cứu học tập, từ đó các em sẽ tập trung chú ý vào vấn đề học tập, nghiên cứu. Chẳng hạn, khi chuẩn bị cho việc nghiên cứu chức năng của rễ tuỷ (rễ trước và rễ sau), GV có thể xác định nhiệm vụ nhận thức bằng tiến hành biểu diễn thí nghiệm.


Để việc lồng ghép kĩ năng sống thông qua bộ môn sinh học 8 đạt hiệu quả cao, tránh gò bó, ôm đồm đi quá đà ảnh hưởng đến nội dung bài dạy thì đòi hỏi GV cần phải chuẩn bị đầy đủ và đúng các quy trình của một tiết dạy.  Khâu dặn dò rất cần thiết nên giáo viên giành 3 phút để dặn dò các em. Có dặn dò kĩ các em mới chuẩn bị bài tốt và như thế tiết học mới đạt hiệu quả cao.Và khâu chuẩn bị giáo án của GV cũng được đổi mới. GV phải đưa ra các câu hỏi có phát huy tính tích cực phù hợp với mọi đối tượng, thực tế, gần gũi với các em thì mới giáo dục kĩ năng sống có kết quả cao. 


Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được thực hiện xuyên suốt cả năm học nhưng để cô đọng tôi xin minh họa vấn đề này ở một số bài  về một vài kỹ năng sống. Cụ thể như:


a. Giáo dục kỹ năng sống liên quan đến thể chất, sức khỏe:


a 1. Giáo dục kỹ năng sống tư thế đứng thẳng:


* Ví dụ 1:  Bài 7: Bộ xương: Ngoài việc khai thác như sách giáo khoa tôi còn đặt các câu hỏi: Vì sao khi sai khớp phải chữa ngay không được để lâu? (để lâu bao khớp không tiết dịch nữa, sau này có chữa khỏi xương vẫn cử động khó khăn). Qua đây  ta giáo dục được cho học sinh khi bị sai khớp phải điều trị ngay, không được chần chừ vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại.


* Ví dụ 2: Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương:


Thức ăn có liên quan gì đến sự phát triển của xương? Vì sao trẻ em Việt Nam thường mắc bệnh còi xương? Đi, ngồi không đúng tư thế gây ra hậu quả gì? Như vậy thông qua các câu hỏi trên sau khi học sinh trả lời, giáo viên điều chỉnh thành đáp án đúng ta sẽ giáo dục cho học sinh một số kỹ năng như: ăn đủ chất đặc biệt thức ăn giàu canxi; ngồi học đúng tư thế, lao động, thể dục thể thao vừa sức, thường xuyên tắm nắng vào buổi sáng.


a 2. Kỹ năng về phòng tránh một số bệnh tật thông thường:


* Ví dụ: Bài 50: Vệ sinh mắt: Tại sao không đọc sách nơi thiếu ánh sáng hay đang đi tàu xe?


- Nguyên nhân dẫn đến cận thị? Để không bị cận thị em cần phải làm gì? Qua câu hỏi này giáo dục cho học sinh ngồi học đúng tư thế, đảm bảo khoảng cách giữa mắt và sách, khi xem ti vi không ngồi gần; không đam mê trò chơi điện tử, phải đọc sách nơi có ánh sáng; ....


- Nêu các cách phòng tránh bệnh đau mắt hột mà em biết? Từ đó giáo dục cho các em không dụi tay bẩn vào mắt, không dùng chung khăn mặt, không tắm sông, thường xuyên rửa mặt bằng nước muối pha loãng, ....


a. 3 . Kỹ năng về sức khỏe sinh sản: 


* Ví dụ 1: Bài 58: Tuyến sinh dục


- Nêu những dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì của nam, nữ? Trong những biến đổi đó, biến đổi nào là quan trọng cần lưu ý?


* Ví dụ 2: Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai:


- Nêu rõ những ảnh hưởng của có thai sớm ngoài ý muốn của tuổi vị thành niên? Phải làm gì để điều đó không xảy ra? Những hậu quả có thể xảy ra khi phải xử lý đối với việc mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên là gì? Làm thế nào để tránh được?


Thông qua các câu hỏi trên giáo dục các em học sinh biết mình cần phải làm gì khi còn là học sinh. Sống vô tư, hồn nhiên, tập trung vào học tập, không đua đòi, bồng bột, nhất thời hồ đồ để lại hậu quả đáng tiếc xảy ra.


a. 4 Tác hại của rượu, thuốc lá, ma túy:


- Nêu tác hại của khói thuốc lá? Và để lớp học sinh động hơn giáo viên đố vui; hút thuốc lá có 3 cái lợi: không sợ ăn trộm, không sợ chó cắn, không sợ chết già. Em nào giải thích được? Sau khi học sinh trả lời giáo viên bổ sung: Hút thuốc lá nhiều bị viêm phổi ho nên b ban đêm ăn trộm nghe ho tưởng còn thức nên không vào nhà lấy trộm. Viêm phổi ->Lao phổi ->ung thư phổi người gầy yếu nên đi phải chống gậy, gặp chó xông vào lấy gậy tự vệ nên không sợ chó cắn. Và tất nhiên ung thư phổi thì sẽ chết trẻ đâu còn để già mới chết. Qua câu đối vui đó giáo viên giáo dục học sinh thấy được tác hại của việc hút thuốc lá. Từ đó em sẽ không hút thuốc là và vận động, tuyên truyền người thân, bạn bè không hút thuốc lá. Để tăng hiệu quả của việc giáo dục, giáo viên cho học sinh đọc trang báo giáo viên sưu tầm (phần phụ lục) để học sinh hiểu sâu hơn về tác hại của việc hút thuốc lá.


a. 5. Kỹ năng phòng ngừa tai nạn cho trẻ:


* Ví dụ : Bái 23: Thực hành hô hấp nhân tạo:


Trước khi hô hấp cho người bị chết đuối, điện giật, ta cần phải làm gi? Trình bày phương pháp hà hơi thổi ngạt, phương pháp ép lồng ngực? Qua đó giáo dục cho học sinh kỹ năng gặp người chết đuối phải xốc nước rồi mới hô hấp. Trường hợp điện giật phải cắt cầu giao điện. Qua từng phương pháp hô hấp học sinh nắm được các kỹ năng hô hấp nhân tạo. Để tăng tính giáo dục giáo viên cho học sinh xem một số hình ảnh về tai nạn chết đuối cho trẻ.

a. 6. Kỹ năng liên quan đến môi trường sống: 


* Ví dụ 1: Bài 22: Vệ sinh hô hấp: Trồng cây xanh có lợi gì trong việc làm sạch bầu khí quyển xung quanh ta?Giáo dục học sinh trồng cây xanh.


* Ví dụ 2: Bài 42: Vệ sinh da; để bảo vệ da ta cần phải làm gì? Giáo dục học sinh vệ sinh thân thể: tắm rửa, thay quần áo. Vệ sinh trường lớp, nhà ở, môi trường xung quanh, bảo vệ cây xanh.


b. Kỹ năng sống liên quan đến trí tuệ, thực hành


b. 1. Kỹ năng xây dựng nhân cách:


* Ví dụ: Bài vệ sinh hệ thần kinh:


Giáo viên cho học sinh hoạt động nhóm để hoàn thành bảng 54.3 SCK

	Chất kích thích
	Tên chất
	Tác hại

	
	
	

	
	
	



- Nêu tác hại của rượu, thuốc lá, ma tủy?


- Nêu những biểu hiện về cử chỉ và hành động của những người nghiện rượu, thuốc lá, ma túy?


- Thông qua đó giáo viên giáo dục học sinh sống có nhân cách: không bê tha, chửi thề, nói tục, trộm cắp, gây gỗ đánh nhau, ....


b. 2. Kỹ năng xây dựng thói quen đúng giờ:


* Ví dụ: Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện:


- Em hãy cho ví dụ về một số phản xạ có điều kiện? Nêu sự thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện? Điều đó có ý nghĩa gì?


- Sau khi học sinh cho ví dụ Giáo viên điều chỉnh bổ sung từ đó cho các em thói quen:
- Đi ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ 




- Đi học đúng giờ




- Có thời gian biểu học tập




- Ăn đúng giờ, điều độ


b.3.  Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trả lời, kỹ năng giới thiệu bản thân, kỹ năng diễn đạt ý kiến lắng nghe:


* Ví dụ: 
- Nhà em ở đâu? (Kim Đới)




- Em thích học môn gì nhất? ((Toán)




- Bộ xương người chia làm mấy phần? (Ba)


Qua đó ta thấy rằng kỹ năng này học sinh còn hạn chế rất nhiều. Nhiều em đứng lên phát biểu xây dựng bài nhưng không lặp lại câu hỏi, nội dung diễn đạt không rõ ràng, không thu hút người nghe. Kỹ năng này giáo viên luôn rèn luyện các em trong suốt quá trình dạy học.


b. 4. Kỹ năng ứng xử có văn hóa:


Ở địa bàn nông thôn do thói quen nên các em thường xưng hô với bạn bè (mi - tau); với cha mẹ (ông - tui; bà - tui); với cô thầy (bà cô; ông thầy). Trong từng tiết dạy giáo viên luôn để ý cách trả lời hay những lúc nói chuyện của học sinh trong giờ học ra chơi mà uốn nắn kịp thời. Giáo viên luôn để ý đến cách ăn mặc, tác phong, cử chỉ của từng em mà giáo dục. Bởi lẽ giáo viên không chỉ dạy chữ mà còn dạy người.


b. 5 Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào việc giải thích các hiện
tượng trong thực tế đời sống, học tập và sản xuất:


* Ví dụ 1: Bài 33: Thân nhiệt. Vì sao khi mùa hè, da người ta hồng hào, còn mùa đông, nhất là khi trời rét, da thường tái hoặc sởn gai ốc? Qua đó các em hiểu được cơ chế tự điều hòa thân nhiệt là trời lạnh da nổi gai ốc để giữ nhiệt, trời nóng mặt đỏ bừng vì thoát nhiệt.


* Ví dụ 2: Bài 18: Vệ sinh hệ tuần hoàn


Tại sao khi bước vào phòng thi tim em đập mạnh? Để hạn chế điều đó em cần phải làm gì? Sau khi giải thích xong, giáo viên giáo dục học sinh phải học bài thật tốt thì khi thi mới đạt kết quả cao.


* Ví dụ 3: Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu


Tại sao khi mùa lạnh ta thường đi tiểu nhiều? Vì sao ta không nên nhịn tiểu lâu? Qua đó giúp học sinh giải thích được hiện tượng thực tế và giáo dục các em đi tiểu đúng lúc để tránh sỏi thận.


c. Kỹ năng liên quan đến tình cảm, tinh thần:


Trong cuộc sống ai cũng muốn mình khỏe mạnh, hạnh phúc nhưng không ai cũng có được điều đó. Bệnh tật, tai nạn luôn rình rập hoặc do thiếu hiểu biết hay một chút nông nổi đã mắc phải căn bệnh quái ác. Thông qua chương trình sinh học 8 giáo dục các em biết cách bảo vệ mình và quan tâm, giúp đỡ mọi người chẳng may rơi vào các hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật hay lầm lỡ. Giáo dục các em không phân biệt đối xử, xa lánh những nạn nhân HIV, AIDS. Hãy gần gũi, thông cảm chia sẽ để nạn nhân này sống có ích trong những ngày còn lại của đời mình.


* Ví dụ: Bài 65: HIV, AIDS, Đại dịch Aids thảm họa của loài người


Ta có nên kỳ thị phân biệt đối xử với những người bị nhiễm HIV, AIDS hay không? Vì sao? Sau khi học sinh trả lời, giáo viên điều chỉnh bổ sung và để tăng giáo dục giáo viên cho học sinh đọc một lời tâm sự của nạn nhân AIDS.

Qua đó giáo dục các em:
- Thông cảm với người bị HIV, AIDS







- Không phân biệt đối xử với họ







- Biết chia sẽ với nạn nhân AIDS

Sách giáo khoa sinh học về thông tin kênh chữ và kênh hình trình bày với màu sắc hấp dẫn, thu hút sự chú ý tìm tòi của học sinh, đồng thời học sinh cũng có thể tìm hiểu các lĩnh vực này trong thực tế đời sống. 

Phần bài tập trong sách giáo khoa đã được bổ sung bằng sách bài tập sinh học góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động học tập ở các nhóm, từ đó tiến hành tổ chức tiết dạy được liền mạch hơn. 

Với những bài có bảng cần điền tiếp, học sinh nên kẻ sẵn bảng đó vào vở ghi bài tập sinh, không nên điền trực tiếp vào sách giáo khoa.

Cần ghi nhớ phần tóm tắt các ý chính đã được đóng khung ở cuối bài và đọc thêm mục “Em có biết” để thu nhận thêm thông tin. 

Sử dụng kênh hình nên thực hiện trong 3 bước lên lớp như:

               - Bước 1: Sử dụng kênh hình trong khâu kiểm tra kiến thức học sinh.

              - Bước 2: Sử dụng kênh hình trong khâu giảng bài mới     
               - Bước 3: Sử dụng kênh hình trong khâu củng cố kiến thức.

- Sử dụng kênh hình trong khâu kiểm tra kiến thức học sinh ( kiểm tra bài cũ).
            Việc kiểm tra kiến thức học sinh của giáo viên được tiến hành đầu tiết dạy. Khi kiểm tra, giáo viên cần hạn chế việc bắt buộc học sinh thuộc lòng nội dung bài học một cách máy móc mà cần tăng cường kiểm tra kiến thức thông qua việc phân tích, giải thích vì sao? Rút ra kết luận hoặc có thể sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa (hoặc hình vẽ phóng lớn ) để học sinh trình bày kiến thức đã học theo các nội dung thể hiện trong kênh hình. Như vậy để trả lời được câu hỏi của giáo viên, trong quá trình học bài mới, học sinh phải phân tích các lĩnh vực, phải tập trung quan sát, chú ý nghe thầy cô giảng bài thì hiệu quả của quá trình dạy và học được nâng cao.    

Ví dụ: So sánh động mạch, tĩnh mạch và mao mạch về cấu tạo.
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- Sử dụng kênh hình trong khâu giảng bài mới. 

* Khai thác kiến thức trên kênh hình : 

       Việc hình thành các khái niệm, giải thích các thí nghiệm và hoàn thành các lệnh trong bài là một trong những nhiệm vụ chính của quá trình dạy học. Nhiệm vụ này không thể hoàn thành trọn vẹn nếu không có sự hỗ trợ của các phương tiện thiết bị dạy học và quan trọng nhất là kênh hình trong sách giáo khoa. 

Khi giáo viên dạy sang phần III  nếu không có hình ảnh để học sinh quan sát mà chỉ giảng bằng  lí thuyết suông thì học sinh lĩnh hội kiến thức rất khó khăn . Do đó giáo viên sử dụng hình 31.2 cho HS quan sát và đặt câu hỏi thảo luận.
GV sử dụng hình 9.1 trang 32 dể yêu cầu học sinh thảo tìm hiểu về cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ.

-  Sử dụng kênh hình để rèn luyện kỹ năng cho học sinh: Kênh hình là một công cụ quan trọng để rèn luyện kỹ năng học tập sinh học cho học sinh như: Kĩ năng quan sát, tìm nội dung được thể hiện trên kênh hình, kỹ năng đọc và phân tích hình ảnh, sơ đồ, kỹ năng so sánh rút ra kết luận,… nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng cho học sinh có thể diễn ra ở mọi khâu của quá trình lên lớp, trong mỗi khâu tuỳ theo nội dung, giáo viên nên chọn những kiến thức và biện pháp rèn luyện kỹ năng khác nhau. 

- Thông qua kênh hình giáo viên giáo dục ý thức của họcsinh từ đó các em có thái độ tích cực với cuộc sống, với môi trường. Kênh hình mang tính minh hoạ và có tính thuyết phục cao vì thế kênh hình phần lớn là ảnh chụp thực. Thông qua kênh hình học sinh sẽ trả lời được các lệnh trong mục và vận dụng được vào thực tế cuộc sống. Sau đây là một số ví dụ về việc sử dụng kênh hình trong giảng dạy môn sinh học giúp giáo viên đạt được mục đích trên. 

- Vận dụng kênh hình để củng cố kiến thức: Việc củng cố kiến thức cho học sinh có thể tiến hành ngay sau khi dạy xong một nội dung trong bài học hoặc cuối tiết học khi dạy xong toàn bộ nội dung bài học. Thời gian một tiết học ngắn, nội dung kiến thức nhiều, do đó khi mới tiếp thu xong học sinh chưa nhớ ngay kiến thức vừa học. Vì vậy ngay khi củng cố kiến thức cho học sinh, giáo viên không nên yêu cầu học sinh trả lời nội dung lý thuyết thuộc lòng ngay mà cần củng cố kiến thức qua các bài tập hoặc dưạ vào kênh hình để nêu câu hỏi và học sinh làm việc với kênh hình để giải quyết các yêu cầu mà giáo viên đặt ra. 
Củng cố kiến thức bằng cách sử dụng kênh hình nêu trên có tác dụng tích cực hơn là chỉ nêu câu hỏi rồi yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức đã học và khi đó học sinh chỉ biết đọc lại các nội dung đã ghi trong vở hoặc trong sách giáo khoa. 

Ví dụ: Khi dạy xong kiến thức bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ, giáo viên sử dụng hình 9.1 dể củng cố kiến thức cho học sinh  :” Em hãy trình bày cấu tạo của bắp cơ và tế bào cơ?” 
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Một trong những hướng để đổi mới phương pháp dạy học đó là tăng cường việc sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại. Với những hình ảnh trực quan sinh động mà chính xác, ứng dụng CNTT vào dạy học đã làm cho giờ học trở nên cực kỳ hấp dẫn và hứng thú hơn rất nhiều. Do phải trình bày trên Word nên không thể hiện được hết hình động  rất trực quan và sinh động ở bài “ Tim và mạch máu” này nếu trình bày trên Power point thì rất sinh động.

Sử dụng các câu chuyện ngắn có trong thực tế vào giảng dạy. Các câu chuyện ngắn có nội dung liên quan đến thực tế là những câu chuyện kể về những

sự việc diễn ra trong cuộc sống hằng ngày, mang tính chất thời sự, làm cho các em cảm thấy môn Sinh học trở nên gần gũi và thiết thực.

Cách thức thực hiện: Đối với giải pháp sử dụng các câu chuyện ngắn vào giảng dạy giáo viên có thể sử dụng ở các bài như: Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương; bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể; bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn; bài 22: Vệ sinh hô hấp; bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày; bài 34: Vitamin và muối khoáng; bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện….

Một số ví dụ cụ thể: 
- Khi dạy bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương. Trước khi vào học bài mới giáo viên kể cho lớp nghe một câu truyện ngắn về tập tục chữa bệnh lạc hậu ở một số vùng nông thôn.
 “Thầy mo” chữa bệnh….: Ở một bản làng nọ, có một thầy lang nổi tiếng là chữa bệnh giỏi, bất cứ ai bị bệnh gì đến gặp, thầy đều chữa khỏi. Một hôm bà Na có người con trai 10 tuổi chẳng may bị ngã nên gãy chân. Bà liền mang con trai đến gặp thầy, ông liền lấy hai thanh gỗ nẹp chân cậu con trai lại rồi đưa cho bà mẹ ba mươi tờ tiền vàng mà thầy đã làm phép. Thầy căn dặn mỗi ngày bà hãy đốt một tờ tiền vàng và hòa với nước cho con trai uống, ắt sẽ khỏi bệnh. Quả thật sau ba mươi ngày, chân cậu con trai này đã lành. Em nghĩ sao về cách chữa bệnh của ‘thầy mo” này? Có phải thuốc của thầy quá hay nên chân cậu con trai đã lành? Sau khi học xong phần II- Sự to ra và dài ra của xương, giáo viên nhắc lại câu chuyện ở đầu bài và yêu cầu học sinh nói ra quan điểm của mình. 
Sau khi học sinh phát biểu giáo viên chốt kiến thức: Ở xương có lớp màng xương gồm những tế bào có khả năng phân chia tạo ra những tế bào mới, đẩy vào trong và hóa xương. Do đó khi bị gãy xương chỉ cần cố định xương sau một thời gian lớp màng xương sẽ sinh ra lớp xương mới hàn gắn lại chỗ xương bị gãy nên xương sẽ lành lại. 
Qua đây giáo viên chỉ ra cho học sinh thấy việc “thầy mo” sử dụng tiền vàng làm thuốc chữa bệnh là sai khoa học, qua đó giáo dục ý thức bảo vệ cơ thể cho các em tránh các tập tục chữa bệnh lạc hậu. 
- Khi dạy bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn. Cuộc thi chạy Maratông Để tạo hứng thú trước khi vào bài giáo viên kể cho các em một câu chuyện: “Nguồn gốc cuộc thi chạy Maratông” Năm 490 trước công nguyên, tại làng Maratông trong vùng Attic, quân đội Hi Lạp đã đánh tan quân xâm lược Ba Tư, một người lính nhận lệnh chạy từ làng Maratông về thủ đô Aten để báo tin chiến thắng. Anh đã chạy một mạch 42,195 km và chết ngay sau khi báo tin chiến thắng. Để kĩ niệm sự kiện đáng nhớ đó, từ 1896 người ta đã tổ chức cuộc thi chạy hằng năm từ Maratông đến Aten và vô số vận động viên đã vượt qua quảng đường này an toàn với thời gian ngày càng rút ngắn. Tại sao các vận động viên có thể chạy một quảng đường dài như vậy nhưng vẫn an toàn?     Qua câu chuyện này sẽ tạo cho các em sự tò mò, muốn tìm hiểu kiến thức để có thể giải thích được sự phi thường mà các vận động viên đã làm được khi phải chạy qua một quảng đường rất dài như vậy. 
Qua đó giáo dục cho các em ý thức tự giác rèn luyện để có một cơ thể khỏe mạnh. 
Khi dạy bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày. Để tạo hứng thú học tập cho học sinh, trước khi học bài mới giáo viên kể cho các em một câu chuyện “Dạ dày biết nói…” Một vụ án mạng xảy ra tại một khu trung cư, nạn nhân là một cô gái khoảng 25 tuổi. Sau khi tiếp nhận vụ án, bác sĩ pháp y tiến hành lấy dịch của dạ dày rồi phân tích chúng và đã xác định được giờ chết của nạn nhân. Từ đặc điểm này các chiến sĩ công an đã lần ra các đầu mối và tìm ra được thủ phạm. Vậy tại sao khi kiểm tra dịch ở dạ dày bác sĩ pháp y có thể xác định được giờ chết của nạn nhân? Liệu có phải chính dạ dày đã nói lên điều gì với bác sĩ pháp y? Để giải đáp được câu hỏi này chúng ta cùng tìm hiểu qua bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày. Khi học phần II- Tiêu hóa ở dạ dày, giáo viên yêu cầu học sinh giải thích câu hỏi trong tình huống ở đầu bài. 
Sau khi các em trình bày suy nghĩ của mình, giáoviên chốt kiến thức và cung cấp thêm một số thông tin cho học sinh: Dạ dày giữ thức ăn một thời gian, dài hay ngắn tùy thuộc vào bản chất và trạng thái thức ăn. Đối với thức ăn lỏng như cháo hoặc sữa qua dạ dày và được đẩy xuống ruột ngay. Thức ăn gluxit như cơm tẻ lưu lại khoảng 2 giờ, cơm nếp khoảng 4 giờ. Thức ăn chứa nhiều mỡ như thịt chiên, cá chiên…lưu lại trong dạ dày rất lâu khoảng 9 giờ hoặc hơn một chút… Bác sĩ pháp y dựa vào đặc điểm này để xác địnhgiờ chết của nạn nhân. Chẳng hạn, tử thi được phát hiện lúc 5 giờ sáng. Bác sĩ mổ khám nghiệm và phát hiện cơm đang rời dạ dày qua ruột thì ngừng lại. Như vậy nạn nhân chết khoảng 2 giờ sau khi ăn. Lúc này chỉ cần điều tra xem nạn nhân ăn tối lúc mấy giờ thì sẽ xác định được giờ chết của nạn nhân. 
- Nhắc học sinh luôn đem theo bút chì để đánh dấu công thức, kiến thức trọng tâm sau đó ghi vào cuốn sổ tay của mình; những chổ chưa hiểu mạnh dạn
trao đổi với bạn bè hoặc hỏi trực tiếp giáo viên.
           - Khi làm bài cần có thái độ tự tin, tinh thần thoải mái, bình tỉnh không vội vàng hấp tấp; câu dễ làm trước, câu khó làm sau. Làm xong kiểm tra kĩ lại bài làm.

- Tăng cường học tập cá thể phối hợp với hoạt động hợp tác nhóm(cùng nhóm hoặc khác nhóm). Phương pháp này đòi hỏi kinh nghiệm sống và sự hiểu biết của thầy giáo và phù hợp với từng đối tượng HS.

- Kết hợp sự đánh giá của thầy với sự tự đánh giá của trò.

- Giáo viên dùng một hệ thống câu hỏi được sắp xếp hợp lý để hướng học sinh từng bước phát hiện thực chất của sự vật, tính quy luật của sự vật đang tìm hiểu, kích thích sự thèm muốn am hiểu. 
- Tổ chức sự trao đổi ý kiến – kể cả bàn cãi – giữa thầy với cả lớp, có khi giữa trò với trò, nhằm giải quyết một tình huống nào đó, tuy nhiên cần kiểm soát đúng mực để sự việc đi quá đà, không theo sự kiểm soát của giáo viên.

- Cuối mỗi buổi học, giáo viên cùng học sinh tổng hợp lại những kiến thức tìm hiểu được, đồng thời giải đáp những vấn đề học sinh còn thắc mắc, cùng trao đổi và chốt lại kiến thức cho cả buổi học.


-  Tổ chức cho học sinh trao đổi thảo luận các kết quả, xử lí thông tin để rút ra các kiến thức của bài nhằm giải quyết các vấn đề đã nêu ra của bài học hoặc giải quyết các vấn đề mới nảy sinh trong quá trình học tập. Muốn thực hiện tốt yêu cầu này giáo viên phải tạo điều kiện để học sinh tham gia nêu lên các ý kiến khác nhau mọi ý kiến của học sinh cần được tôn trọng như nhau, giáo viên không nên vội vàng phê phán khi có ý kiến sai  hoặc kết luận ngay khi có ý kiến đúng. Hãy để cho học sinh được tự do trao đổi, thảo luận, giáo viên chỉ là người hướng dẫn, gợi ý và làm trọng tài cho các cuộc trao đổi đó. Giáo viên nên khuyến khích học sinh nêu thắc mắc, phát hiện các vấn đề thực tế cuộc sống hoặc tự giáo viên nêu tình huống mới yêu cầu học sinh giải quyết nhằm củng cố kiến thức trên lớp.
 


-  Tăng cường sử dụng các phương pháp thực hành đặc biệt khi sử dụng các thí nghiệm Sinh học sẽ giúp cho học sinh biết quan sát hiện tượng để giải thích và rút ra nhận xét về sự vật hiện tượng hay khái niệm v..v.., hoặc làm các thí nghiệm trong bài thực hành để củng cố, khắc sâu các kiến thức đã học.



Ở mức độ cao, thí nghiệm có thể sử dụng như một biện pháp để tạo tình huống có vấn đề, gây hứng thú nhận thức cho học sinh.



Ví dụ: Tạo tình huống có vấn đề bằng thí nghiệm về “ Tính bền vững của xương” khi dạy về thành phần hóa học của xương



Giáo viên: Cho học sinh quan sát chiếc xương đùi ếch( nhỏ bé) và thử dự đoán với trọng tải là bao nhiêu sẽ làm gảy chiếc xương đó khi đặt ở vị trí 

nằm ngang?



Giáo viên: Lần lượt đặt vào đĩa cân các quả cân ban đầu lớn, sau đó cho thêm các quả cân nhỏ dần. Vừa đặt vừa thông báo khối lượng mà xương đang gánh chịu. Học sinh sẽ rất ngạc nhiên, không ngờ một chiếc xương nhỏ bé như vậy mà có thể chịu đựng được một khối lượng tới 3-4 kg vẫn chưa bị gãy? Một câu hỏi nảy sinh ‘‘Như vậy sức chịu đựng lớn của xương do đâu mà có? ’’



Học sinh dự đoán: Phải chăng do cấu trúc đặc biệt của xương, hay thành phần hóa học của xương hay do sự phối hợp của cả hai?

   

Thí nghiệm không chỉ sử dụng trong lúc dạy các kiến thức mới mà còn được dùng cả trong khâu củng cố, hoàn thiện và kiểm tra các kiến thức sinh lí. Ngoài ra còn có thể hướng dẫn học sinh tiến hành nhiều thực nghiệm ngay trên cơ thể của các em nhất là khi dạy sinh lớp 8 chẳng hạn như:



- Thí nghiệm phản xạ co đồng tử với ánh đèn.

    

- Thí nghiệm về ảnh hưởng của nhịp co và trọng tải đối với công của cơ

    

- Tìm hiểu khả năng nhịp thở (tính bằng giây) trước và sau khi thở hít sâu khoảng 10 lần. Giải thích sự khác nhau về số liệu thu được.


-  Cần tập cho học sinh biết quan sát các đồ dùng trực quan hoặc các tư liệu để tự rút ra kết luận khoa học cần thiết. Giáo viên chú ý trước khi biểu diễn các phương tiện trực quan khác nhau cần hướng dẫn học sinh quan sát triệt để. Biện pháp định hướng tốt nhất là giáo viên cần nghiên cứu kĩ để nêu ra các câu hỏi mà câu trả lời của học sinh chỉ có thể tìm được qua tài liệu quan sát từ phương tiện trực quan.


Ví dụ: Khi dạy bài  ‘‘ Tim và mạch máu ’’ quan sát cấu tạo của tim theo kiểu tìm tòi nghiên cứu trên mô hình.


Sau khi cho học sinh hoàn thành bảng 17.1


Giáo viên yêu cầu:  

            - Căn cứ vào chiều dài quảng đường mà máu được bom qua, các em sẽ dự đoán xem ngăn tim nào có thành cơ tim dày nhất và ngăn nào có thành cơ tim mỏng nhất?

           - Dự đoán xem giữa các ngăn tim và giữa tim với các mạch máu phải có cấu tạo như thế nào để máu chỉ được bơm theo 1 chiều?


GV: sẽ ghi dự đoán của 1 vài nhóm lên bảng và không kết luận đúng sai. Giáo viên phải nắm được số lượng các nhóm có dự đoán giống nhau.

Sau đó Giáo viên sẽ hướng dẫn các nhóm tháo rời mô hình tim.

HS: quan sát kiểm chứng lại dự đoán của nhóm mình.


GV: các em quan sát, so sánh xem dự đoán của nhóm mình đúng hay sai?


Giáo viên lưu ý:


- Nếu học sinh dự đoán sai thì để các em trình bày ý kiến.

- Chính các nhóm dự đoán đúng sẽ bổ sung cho nhóm sai và giải thích dựa trên mô hình, chỉ ra vì sao nhóm dự đoán như thế, các nhóm khác theo dõi bổ sung cho nhau.

Giáo viên: sẽ kết luận bằng cách mời 1 học sinh mô tả cấu tạo của tim 

trên mô hình (vừa mô tả vừa chỉ trên mô hình).

Với cách dạy này giúp các em tự tìm ra kiến thức nên nhớ bài lâu hơn nhờ phương tiện trực quan.


- Giáo viên có thể mở rộng thêm các hình thức tổ chức dạy học khác ngoài hoạt động trong sách giáo khoa. Ví dụ như học sinh hoặc nhóm học sinh sẽ trình bày nội dung bài học dưới hình thức thuyết trình. Giáo viên sẽ định hướng cho nhóm học sinh tìm hiểu những vấn đề có liên quan đến nội dung bài học, các em sẽ tập họp các nguồn tư liệu trên sách báo, từ các phương tiện thông tin đại chúng hoặc internet, sau đó giáo viên tổ chức để các em trình bày nội dung bài học dưới dạng thuyết trình đề tài có minh họa hình ảnh. 

  Với phương pháp này mọi thành viên trong nhóm đều phải làm việc, thu hút rất nhiều sự chú ý của học sinh, không khí lớp học sôi nổi, tiết học nhẹ nhàng vì các em sẽ trao đổi thảo luận để đi đến kiến thức, qua đó cũng rèn luyện cho các em tinh thần tập thể, các em sẽ dạng dĩ hơn khi đứng trước tập thể và tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài.


 - Cần nghiên cứu nắm vững chương trình môn học mà mình phụ trách, đồng thời cũng tìm hiểu nghiên cứu chương trình các môn học có liên quan để có thể thiết lập mối quan hệ liên môn trong quá trình dạy học. Tạo không khí học tập vui tươi, gần gũi thân thiện với học sinh, chú trọng đến việc khen thưởng khích lệ động viên các em.

            - Tăng cường khâu kiểm tra đánh giá: ngoài các bài kiểm tra định kì, sau khi kết thúc một chương tôi dành thời gian giúp các em hệ thống lại kiến thức của chương và có bài kiểm tra 15 phút để đánh giá phương pháp giảng dạy và sự tiếp thu kiến thức của học sinh giúp giáo viên rút kinh nghiệm trong phương pháp dạy.

            - Ngoài đánh giá của giáo viên đối với kết quả học tập của học sinh phải rèn luyện cho học sinh năng lực tự đánh giá sẽ giúp cho học sinh chỉnh lí kiến thức, xây dựng ý thức trách nhiệm trong học tập, điều chỉnh cách học, từng bước đạt mục tiêu học tập môn học một cách vững chắc.

           - Để đạt hiệu quả cao trong giờ dạy yếu tố rất quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giờ dạy là khâu hướng dẫn học sinh chuần bị bài mới. Ngoài việc dặn dò học sinh học bài và tìm hiểu việc hướng dẫn các em chuẩn bị bài mới là rất cần thiết. Qua kinh nghiệm bản thân nhận thấy nếu giáo viên hướng dẫn kỹ lưỡng, gợi mở cho học sinh các vấn đề mới cần tìm, cần biết sẽ kích thích và tạo tính tò mò các em sẽ tích cực tìm hiểu vấn đề. Đối với các bài cần quan sát trên mẫu vật thật giáo viên phải hướng dẫn học sinh cách sưu tầm chuẩn bị mẫu vật, nếu là mẫu vật khó tìm giáo viên có thể cho điểm để khuyến khích các em.

           - Ngoài ra giáo viên cần tìm hiểu sự thiếu hụt kiến thức của học sinh để tìm cách khắc phục, dặm thêm kiến thức cho học sinh bằng bước củng cố và đồ đậm ý chính của bài, chú kiểm tra thường xuyên học sinh yếu kém, tổ chức đôi bạn truy bài trong bộ môn. Từ tình hình thực tế và từ đặc trưng của chương trình giúp các em dành thời gian cho hoạt động tự học tập trong quá trình chiếm lĩnh kiến thức, nâng cao năng lực nhận thức và tiếp thu của học sinh. 


3.2.2.2 Đối với học sinh:

         
Muốn nâng cao chất lượng bộ môn Sinh, học sinh cần :
          
- Tự thu thập tìm kiếm kiến thức hoặc thông tin từ việc tự làm, tự quan sát thí nghiệm và các hiện tượng trong tự nhiên trong cuộc sống, từ tư liệu cung cấp, từ tranh ảnh hoặc hình vẽ và biết xử lí thông tin.

          
- Đối với những thí nghiệm do giáo viên biểu diễn thì phải ghi chép những hiện tượng xãy ra trong quá trình thí nghiệm. Những tài liệu ghi chép được trong quá trình quan sát là rất cần thiết để có các dữ kiện giải thích rút ra những kết luận khái quát theo yêu cầu câu hỏi, bài tập mà giáo viên đã nêu ra.

          
- Biết vận dụng và ghi nhớ một cách có chọn lọc. Học tốt các kiến thức cũ vì đó chính là cái nền để tiếp thu nhanh kiến thức mới. Giáo viên sẽ kiểm tra vấn đề này trong suốt quá trình dạy bài mới.

          
- Tham gia thảo luận nhóm vì qua thảo luận nhóm các thành viên của nhóm có thể nhận thêm thông tin từ bạn bè, được biểu lộ các quan điểm khác nhau và phát triển kĩ năng giao tiếp. Hoạt động nhóm nhỏ sẽ làm tăng không khí học tập gắn bó. Trong từng nhóm các ý kiến của mỗi cá nhân được đánh giá và chấp nhận, có sự cảm thông, chia sẻ, tin cậy và ủng hộ giữa học sinh với nhau, giúp các em hình thành và phát triển khả năng làm việc hợp tác. Tính cách cá nhân được bộc lộ, phát triển tình bạn bè, ý thức cộng đồng.

         
- Phải biết thu thập các tranh ảnh có liên quan đến nội dung kiến thức trong chương trình qua tranh ảnh trên sách báo, truy cập trên mạng Internet, các tranh trên lịch treo tường có  liên quan đến bài học.

        
- Học trên lớp các em phải biết kết hợp phương pháp nghe, ghi, phát huy tính chủ động, biết nắm phần cơ bản của bài. Trong học tập các em phải thật sự hứng thú, say mê, chủ động, tích cực hoạt động trên lớp, tham gia xây dựng bài, giải thích các qui luật, hiện tượng từ đó các em sẽ hiểu bài và nhớ bài lâu. Chú ý rèn luyện phương pháp tư duy, óc suy luận sáng tạo. Phải thường xuyên đọc thêm sách báo, rèn luyện lòng ham thích đọc sách.


3.3. Khả năng áp dụng của giải pháp: 

           Đề tài đã thực hiện và thực sự góp phần vào việc giúp giáo viên và học sinh trường nâng cao chất lượng môn Sinh 8 có hiệu quả hơn, nó phát huy được tính năng động sáng tạo của các em, kích thích được lòng yêu thích bộ môn, sự say mê nghiên cứu, tăng tính tích cực tự giành lấy kiến thức và vận  dụng kiến thức vào thực tế kết hợp học và hành, thu nhận kiến thức chính xác, khoa học, thực tiễn.

3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được do áp dụng giải pháp:

Việc vận dụng sáng kiến kinh nghiệm này bản thân tôi đã đạt được một số kết quả trước hết là những kinh nghiệm rất phù hợp với yêu cầu giảng dạy hiện nay, thật sự góp phần tích cực thực hiện sự đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực chủ động của học sinh trong quá trình thay sách giáo khoa và giúp các em rèn luyện khả năng chủ động lĩnh hội kiến thức góp phần nâng cao chất lượng bộ môn.

Nhờ có sự đầu tư vào kế hoạch giảng dạy của mình và nổ lực phấn đấu của giáo viên và học sinh mà tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, học sinh học tập tốt bộ môn, kết quả học tập từng bước được nâng dần, tỉ lệ học sinh giỏi tăng, không có học sinh yếu kém bộ môn. 
- Trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: 
Năm học: 2016 - 2017
	Giỏi
	Khá 
	Trung bình
	Yếu 
	Kém

	27,7 %
	32,6%
	34,8%
	4,9%
	0%


- Sau 2 năm  áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:

+ Năm học: 2017 – 2018:

	Giỏi
	Khá 
	Trung bình
	Yếu 
	Kém

	31,6 %
	40,5%
	27,9%
	0%
	0%


+ Năm học: 2018 – 2019:
	Giỏi
	Khá 
	Trung bình
	Yếu 
	Kém

	35,3 %
	38,7%
	26%
	0%
	0%


3.5. Tài liệu kèm theo gồm: Không.





Bến Tre, ngày 16 tháng 03 năm 2020

